
STT TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN 
LOẠI 

TL

TÀI LIỆU HỌC TẬP - THAM 

KHẢO
MÔN LOẠI KHO SỐ BẢN 

GHI 

CHÚ 

SỐ 

HÓA 

ĐKCB/ISBN

1
Kinh tế học đại 

cương 
Hoàng Ngọc Minh Châu TLMH

Kinh tế học vi mô : Giáo trình dùng 

trong các trường đại học, cao đẳng 

khối kinh tế / Bộ giáo dục và đào tạo. 

- Hà Nội : Giáo dục, 2007. - 287 tr. : 

minh họa ; 21 cm.

338.5 BỘ

TV 

Trường 

ĐH Bách 

khoa - 

CS1-Nội 

văn

4 C 2008323081

2
Kinh tế học đại 

cương 
Hoàng Ngọc Minh Châu TLMH

Kinh tế vi mô / Lê Bảo Lâm chủ biên, 

[và những người khác]. - TP. Hồ Chí 

Minh : Thống kê, 2007. - 221 tr. ; 21 

cm.

 338.5 L4331L

TV 

Trường 

ĐH Kinh 

tế-Luật-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

6 C 2004877

3
Kinh tế học đại 

cương 
Hoàng Ngọc Minh Châu TLMH

Kinh tế học Vi mô / Đoàn Thị Mỹ 

Hạnh, Vũ Việt Hằng. - Hà Nội : 

Thống kê, 2009. - 268 tr. ; 21 cm.

 338.5 K312T 

2009

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

4 C  VVa43512

4
Kinh tế học đại 

cương 
Hoàng Ngọc Minh Châu TLMH

Kinh tế học / David Begg, Stanley 

Fischer, Rudiger Dornbusch ; Nhóm 

giảng viên Khoa Kinh tế học Đại học 

Kinh tế Quốc dân biên dịch ; Trần 

Phú Thuyết hiệu đính. -  Hà Nội : 

Thống kê, 2007. - 702 tr. ; 27 cm.

 330.07 

B416D 2007 

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 2 

6 C  100023550

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC KHOA DU LỊCH



5
Kinh tế học đại 

cương 
Hoàng Ngọc Minh Châu TLMH

Kinh tế học. T.1 / Paul A. Samuelson, 

William D. Nordhaus ; Vũ Cương 

dịch ... [và những người khác]. - Hà 

Nội : Thống kê, 2002. - 797 tr. ; 24 

cm.

 330 S1938P 

2002

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 

2, KTX

5 C  100013553

6
Đại cương khoa 

học du lịch
Nguyễn Văn Thanh GT

Nhập môn khoa học du lịch / Trần 

Đức Thanh. - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2005. - 216 tr. ; 21 cm.

 910.7 

T7721T 2005  

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 3

4 CR 100023145

7
Đại cương khoa 

học du lịch
Nguyễn Văn Thanh TK

Tourism : principles, practices, 

philosophies / Charles R. Goeldner, 

J.R. Brent Ritchie. - New Jersey : 

John Wiley & Sons, 2012. - 494 p. ; 

29 cm.

 338.4791 

G595C

TV 

Trường 

ĐH Quốc 

tế-TD-

High-Use

2 C  021021337

8
Đại cương khoa 

học du lịch
Nguyễn Văn Thanh TK

Du lịch có trách nhiệm / Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch – Tổng cục Du 

lịch (Tài liệu đào tạo thuộc dự án 

Chương trình Phát triển Năng lực Du 

lịch có Trách nhiệm với Môi trường 

và Xã hội do Liên minh Châu Âu tài 

trợ), 2013.  

Internet C

9
Đại cương khoa 

học du lịch
Nguyễn Văn Thanh TK

Du lịch bền vững / Nguyễn Đình 

Hòe, Vũ Văn Hiếu. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2001. - 186 tr. 

; 20 cm.

 910.91 

D500L 2001  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc 2 cơ 

sở, kho 

mượn ĐTH

4 CR  1VVa11385

10
Địa lý du lịch thế 

giới

Phạm Thị Hồng Cúc, 

Nguyễn Văn Chất GT

Giáo trình địa lý kinh tế - xã hội thế 

giới / Bùi Thị Hải Yến. -  Hà Nội : 

Giáo dục, 2007. - 274 tr. : minh họa ; 

24 cm.

 330.9071 GI-

108T 2007  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

8 C  VVa35323



11
Địa lý du lịch thế 

giới

Phạm Thị Hồng Cúc, 

Nguyễn Văn Chất GT

Tourism / Peter Robinson, Michael 

Lück, Stephen Smith. - Boston, MA : 

CAB International, 2020. - xxv, 441 

p. ; 24 cm.

338.4791 

T727 2020  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

ĐTH

1 C 131000077766

12
Địa lý du lịch thế 

giới

Phạm Thị Hồng Cúc, 

Nguyễn Văn Chất GT

Tourism, tourists and society / 

Richard Sharpley. - London : 

Routledge, 2018. - vii, 372 p. ; 25 cm.

  338.4791 

T727 2018  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

ĐTH

1 C 131000076762

13
Địa lý du lịch thế 

giới

Phạm Thị Hồng Cúc, 

Nguyễn Văn Chất TK

Tourism, policy and planning : 

yesterday, today, and tomorrow / 

edited by David L. Edgell, Sr., Jason 

R. Swanson. - London : Routledge, 

2019. - xv, 332 p. ; 25 cm.

338.4791 

T727 2019  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

ĐTH

1 C 131000076761

14
Địa lý du lịch thế 

giới

Phạm Thị Hồng Cúc, 

Nguyễn Văn Chất TK

 International Tourism Highlights 

/UNWTO (2020).  [https://www.e-

unwto.org/doi/epdf/10.18111/978928

4422456]

Internet C

15
Địa lý du lịch Việt 

Nam
Nguyễn Thu Cúc GT

Địa lý du lịch cơ sở lí luận và thực tiễ

n phát triển ở Việt Nam / Nguyễn 

Minh Tuệ, Vũ Đình Hòa chủ biên ; 

Lê Thông, Nguyễn Thị Hoài ... 

[và những người khác]. - Hà Nội : 

Giáo dục, 2021. - 543 tr. ; 27 cm.

915.97 Đ301L 

2021

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc 2 cơ sở

2 C 131000084868

16
Địa lý du lịch Việt 

Nam
Nguyễn Thu Cúc GT

Giáo trình Địa lý du lịch / Trần Đức 

Thanh, Trần Thị Mai Hoa. - Hà Nội: 

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2017. - 447 tr.

915.9700711 

GI-108T

 Tủ sách 

Khoa Du 

lịch

1 C 200310000036



17
Địa lý du lịch Việt 

Nam
Nguyễn Thu Cúc TK

Non nước Việt Nam : sách hướng dẫn 

du lịch / Vũ Thế Bình, Lê Nhiệm, 

Phan Thế Hà, Nguyễn Thúy Hằng 

biên tập. - Hà Nội : [k.n.x.b.], 2010. - 

754 tr. ; 20 cm.

915.97 

N430N 2010  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

ĐTH

1 C VVa62481

18
Địa lý du lịch Việt 

Nam
Nguyễn Thu Cúc TK

Chiến lược phát triển du lịch Việt 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 / Tổng cục du lịch. -  Hà 

Nội : Tổng cục du lịch Việt Nam, 

2012.

Internet C

19 Quản trị cơ bản Lê Hải Nguyên TLMH

Giáo Trình Quản Trị Học/ Trần Dục 

Thức, Nguyễn Văn Thụy, Trương 

Đình Thái, & Hồ Thiện Thông Minh. 

- NXB Tài Chính, 2021

C

20 Quản trị cơ bản Lê Hải Nguyên TLMH

Quản trị học = Management / Nguyễn 

Thị Liên Diệp biên soạn. - Hà Nội : 

Lao động - Xã hội, 2010. - 372 tr. ; 

21 cm.

 658 N5764D 

2010

Tủ sách 

Khoa Lưu 

trữ học - 

Quản trị 

văn 

phòng, TV 

Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 3

1 C
 201010000157, 

100057846

21 Kinh tế du lịch Trần Văn Thông GT

Giáo trình kinh tế du lịch / Nguyễn 

Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa chủ 

biên. - Hà Nội : Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 2008. 371 tr. ; 21 cm.

 338.4 GI-

108T 2008  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

7 C VVa35357



22 Kinh tế du lịch Trần Văn Thông TK

The economics of recreation, leisure 

and tourism / John Tribe. - London : 

Routledge, 2016. - xiii, 459 p. ; 25 

cm.

 790.069 E19 

2016

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

ĐTH

1 C 131000076777

23 Kinh tế du lịch Trần Văn Thông TK

The economics of tourism 

destinations / Norbert Vanhove. - 

London : Routledge, 2019. - xix, 363 

p. ; 25 cm.

 338.4791 E19 

2019  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

ĐTH

1 C  131000076776

24 Kinh tế du lịch Trần Văn Thông TK

Giáo trình kinh tế du lịch / Vũ Mạnh 

Hà. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2014. - 194 tr. ; 24 cm.

 338.4791 

V986H 2014  

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 

2, KTX

3 C  100071357

25 Marketing Du lịch Trần Thị Tuyết Vân GT

Marketing for hospitality and tourism 

/ James Makens, Philip R. Kotler, 

John T. Bowen, Seyhmus Baloglu. -  

Harlow, United Kingdom : Pearson, 

2017. - 635 tr. ; 29 cm.

338.4791068 

M345

Tủ sách 

Khoa Du 

lịch

1 C 200310000003

26 Marketing Du lịch Trần Thị Tuyết Vân GT

Giáo trình marketing du lịch / 

Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Đình 

Hòa đồng chủ biên. - Hà Nội : Đại 

học Kinh tế Quốc dân, 2015. - 439 tr. 

; 21 cm.

 338.4791068 

N5764M 2015

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 

2, KTX

3 C  100075218

27 Marketing Du lịch Trần Thị Tuyết Vân TK

Basic Marketing Research : using 

Microsoft Excel data analysis / Alvin 

C. Burns, Ronald F. Bush. - New 

Jersey, USA : Pearson, 2012 - 413 tr. 

; 26 cm.

658.83 B311 

Tủ sách 

Khoa Du 

lịch

1 C 200310000022



28 Marketing Du lịch Trần Thị Tuyết Vân TK

Marketing for sustainable tourism / 

edited by Xavier Font, Scott McCabe.

- London : Routledge, 2017. - x, 197 

p. ; 25 cm.

 338.47910688 

 M345 2017

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

ĐTH

1 C  131000076763

29 Marketing Du lịch Trần Thị Tuyết Vân TK

Tourism marketing for cities and 

towns : using social media and 

branding to attract tourists / Bonita 

Kolb. - London : Routledge, 2017. - 

xiv, 246 p. ; 24 cm.

 659.2930776 

T727 2017 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

ĐTH

1 C 131000076805

30 Tâm lý học du lịch Phạm Thị Thúy Nguyệt TLMH

Giáo trình tâm lý học du lịch / 

Nguyễn Hữu Thụ. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2009. - 261 tr. ; 24 

cm.

 158 GI-108T 

2009

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

5 C  VVa42219

31 Tâm lý học du lịch Phạm Thị Thúy Nguyệt TLMH

Tâm lý học căn bản / Roberts 

Feldman ; Minh Đức, Hồ Kim Chung 

dịch. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 

2004. - 701 tr. ; 27 cm.

 150.1 T120L 

2004

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

7 CR  1VLa1140

32 Văn hóa du lịch Phạm Thị Thúy Nguyệt GT

Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam / 

Phan Huy Xu, Võ Văn Thành. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.HCM, 

2016. - 335 tr. ; 24 cm.

 338.4791 

P535X 2016  

Tủ sách 

Khoa Văn 

hóa học, 

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 

2, KTX

2 C  100079604



33 Văn hóa du lịch Phạm Thị Thúy Nguyệt TK

 Văn hóa du lịch : giáo trình đại học / 

Trần Diễm Thúy. - Hà Nội : Văn hóa - 

 Thông tin, 2010. - 294 tr.

915.97

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 1083/2010

34 Văn hóa du lịch Phạm Thị Thúy Nguyệt TK

Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam : 

cái nhìn hệ thống - loại hình / Trần 

Ngọc Thêm. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2001. - 690 

tr. ; 24 cm.

 306.09597 

T310V 2001  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc 2 cơ sở

2 CR 2VVa8047

35
Giao tiếp trong du 

lịch
Phan Thị Hồng Dung GT

Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao 

tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch 

/ Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn 

Mạnh đồng chủ biên. - Hà Nội : Đại 

học Kinh tế Quốc dân, 2009. - 271 tr. 

; 21 cm.

 338.4791 

N5764D 2009  

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 2

3 C 100042488

36
Giao tiếp trong du 

lịch
Phan Thị Hồng Dung TK

Nghệ thuật kết nối đỉnh cao trong 

giao tiếp / John C. Maxwell ; Thảo 

Nguyên dịch. - Hà Nội : Alpha book; 

Lao động, 2022. - 348 tr. ; 21 cm.

 650.13 

NGH250T 

2022

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

6 C 131000088415

37
Giao tiếp trong du 

lịch
Phan Thị Hồng Dung TK

Những nền tảng giao tiếp : góc nhìn 

qua mối quan hệ / Steve Duck, David 

T.McMahan ; Nguyễn Hoàng Chiêu 

Anh dịch ; Phạm Viêm Phương hiệu 

đính. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. 

688 tr. ; 24 cm.

 302.2 D834S 

2016

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 

2, KTX

2 C  100081713

38
Giao tiếp trong du 

lịch
Phan Thị Hồng Dung TK

Khoa học giao tiếp : Tài liệu hướng 

dẫn học tập / Nguyễn Ngọc Lâm. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Mở Tp. 

Hồ Chí Minh, 1998. - 174 tr. ; 30 cm.

302.2 L120  

TV 

Trường 

ĐH An 

Giang - 

Tham 

khảo-Tầng 

3

1 C TK01924



39 Luật Du lịch Hồ Tiểu Bảo GT

Luật du lịch : có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2018. - Hà Nội : Lao 

động, 2017. - 82 tr. ; 19 cm.

 343.597078 

L504D 2017  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cở sở 

TĐ

1 C  VNa22661

40 Luật Du lịch Hồ Tiểu Bảo GT

Các Nghị định, Thông tư liên quan 

đến Luật Du lịch và còn hiệu lực thi 

hành.

Internet C

41 Luật Du lịch Hồ Tiểu Bảo TK
Các văn bản pháp luật khác có liên 

quan và còn hiệu lực thi hành.
Internet C

42

Bảo vệ môi 

trường du lịch và 

phát triển bền 

vững

Trần Duy Minh GT

 Giáo trình du lịch và môi trường / Lê 

Văn Thăng, Trần Anh Tuấn, Bùi Thị 

Thu. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2008. - 242tr. : hình vẽ ; 24cm

338.4791007

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 10

1 CR MM.14587

43

Bảo vệ môi 

trường du lịch và 

phát triển bền 

vững

Trần Duy Minh TK

Du lịch bền vững / Nguyễn Đình 

Hòe, Vũ Văn Hiếu. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2001. - 186 tr. 

; 20 cm.

 910.91 

D500L 2001  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc 2 cơ sở

4 CR  1VVa11385

44

Bảo vệ môi 

trường du lịch và 

phát triển bền 

vững

Trần Duy Minh TK

Tài nguyên và môi trường du lịch 

Việt Nam / Phạm Trung Lương chủ 

biên; Đặng Duy Lợi ... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Giáo dục, 

2000. - 219 tr. ; 21 cm.

 338.4791 

T103N 2000

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc 2 cơ 

sở, kho 

mượn cơ 

sở ĐTH

3 CR  1VVa7139

45 Quản trị nhân sự Nguyễn Thị Vân Hạnh GT

Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim 

Dung. - Hà Nội : Tài chính, 2018. - 

587 tr. ; 24 cm.

658.3 T7721D 

2018  

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 3

1 C 100084773



46 Quản trị nhân sự Nguyễn Thị Vân Hạnh GT

Quản trị nguồn nhân lực = Human 

resource management / Đồng Thị 

Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc 

An. - Hà Nội : Thống kê , 2008. - 

236tr. ; 20 cm

658.3 

Đ682P577 223

TV 

Trường 

ĐH Mở 

Tp. HCM - 

 kho sách 

Võ Văn 

Tần, Mai 

Thị Lựu

5 CR
1010001249800

05

47 Quản trị nhân sự Nguyễn Thị Vân Hạnh GT

Giáo trình quản trị nhân lực / Nguyễn 

Ngọc Quân, Nguyễn Văn Điềm đồng 

chủ biên. - Hà Nội : Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 2012. - 338 tr. ; 24 cm.

 658.3 

N5764Q 2012  

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 3

4 C  100065601

48 Quản trị nhân sự Nguyễn Thị Vân Hạnh GT

Tạo động lực làm việc cho người lao 

động trong tổ chức / Nguyễn Trang 

Thu. - Hà Nội: Giáo dục, 2013.

331.1 T108Đ 

2013

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

8 C 131000084879

49 Quản trị nhân sự Nguyễn Thị Vân Hạnh TK

Nghệ thuật quản lý nhân sự / Lê Tiến 

Thành, Kiến Văn biên dịch. - Hà Nội: 

Lao động, 2011. - 167tr. ; 21cm

658.3

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

TV Doanh 

nhân, Kho 

8

2 C VV 3648/2011

50

Tổng quan cơ sở 

lưu trú và ẩm thực 

trong du lịch

Nguyễn Văn Chất GT

Giáo trình quản trị cơ sở lưu trú du 

lịch : bản chất và nhân tố tác động / 

Hà Nam Khánh Gia chủ biên ; Đoàn 

Quang Đồng, Huỳnh Diệp Trâm Anh. 

- Hà Nội : Tài chính, 2021. - 436 tr. ; 

24 cm.

910.28 G108T 

2021 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc 2 cơ sở

2 C 131000084725



51

Tổng quan cơ sở 

lưu trú và ẩm thực 

trong du lịch

Nguyễn Văn Chất GT

Introduction to hospitality / John R. 

Walker. - Harlow : Pearson, 2017. - 

653 p. ; 24 cm.

647.94068 I-

61 2017 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

ĐTH

1 C 131000077763

52

Tổng quan cơ sở 

lưu trú và ẩm thực 

trong du lịch

Nguyễn Văn Chất TK

Tasting tourism : travelling for food 

and drink / Priscilla Boniface. - 

London ; New York : Routledge, 

2016. - x, 176 p. ; 22 cm.

 394.1 T215 

2016 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

ĐTH

1 C 131000076807

53

Tổng quan cơ sở 

lưu trú và ẩm thực 

trong du lịch

Nguyễn Văn Chất TK

Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: 

Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ  / Tổng 

cục Du lịch Việt Nam. - 2015. 

Internet C

54

Tổng quan cơ sở 

lưu trú và ẩm thực 

trong du lịch

Nguyễn Văn Chất TK

Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: 

Phục vụ nhà hàng  / Tổng cục Du lịch 

Việt Nam. - 2015.

Internet C

55
Quản trị Tiền sảnh 

– Lễ tân
Lê Quang Vinh GT

Nghiệp vụ lễ tân khách sạn / Hoàng 

Lê Minh (Biên soạn). - Hà Nội : Lao 

động, 2005. - 186 tr. ; 19 cm.

338.47 

NGH307V 

2005

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

5 C  1VNa13595

56
Quản trị Tiền sảnh 

– Lễ tân
Lê Quang Vinh TK

Giáo trình quản trị kinh doanh khách 

sạn / Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị 

Lan Hương đồng chủ biên. - Hà Nội : 

Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013. - 

503 tr. ; 24 cm.

 647.94068 

N5764M 

2013  

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 

3, KTX

2 C 100071929

57
Quản trị Tiền sảnh 

– Lễ tân
Lê Quang Vinh TK

Giáo trình quản trị lễ tân khách sạn / 

Đoàn Liêng Diễm... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Tài chính, 2016

 647.94068 

Gi108

 AGU-

Mượn đọc-

Tầng 3
C  MD077738



58
Quản trị Tiền sảnh 

– Lễ tân
Lê Quang Vinh TK

Hotel front office management / 

James A. Bardi. - USA : Wiley, 2011. 

- xv, 492 p.; 26 cm.

 647.94 B246J
 IUL-TD-

Reference
1 C 140021026283

59 Quản trị lưu trú 
Nguyễn Phương Nguyệt 

Minh
GT

Giáo trình quản trị cơ sở lưu trú du 

lịch : bản chất và nhân tố tác động / 

Hà Nam Khánh Gia chủ biên ; Đoàn 

Quang Đồng, Huỳnh Diệp Trâm Anh. 

- Hà Nội : Tài chính, 2021. - 436 tr. ; 

24 cm.

910.28 G108T 

2021 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc 2 cơ sở

2 C 131000084725

60 Quản trị lưu trú 
Nguyễn Phương Nguyệt 

Minh
GT

A Professional Guide to Room 

Division Operations / Yadav, M. K.. - 

New Delhi: IK International, 2019

C

61 Quản trị lưu trú 
Nguyễn Phương Nguyệt 

Minh
TK

Giáo trình quản trị buồng = : 

Housekeeping management : từ lý 

thuyết đến thực tế / Nguyễn Quyết 

Thắng. - Hà Nội : Tài chính, 2014. - 

270 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24 cm.

647.94068

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM -  

 Kho 8

2 C VV 4143/2014

62 Quản trị lưu trú 
Nguyễn Phương Nguyệt 

Minh
TK

Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam : 

Phục vụ buồng / Tổng cục Du lịch, 

2015.

R(Dspac

e) Tài 

liệu 

nguồn 

mở

63 Quản trị lưu trú 
Nguyễn Phương Nguyệt 

Minh
TK

Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam : 

Quản lý khách sạn / Tổng cục Du 

lịch, 2015.

Internet C

64 Quản trị lưu trú 
Nguyễn Phương Nguyệt 

Minh
TK

Revenue management for the 

hospitality industry / Hayes, D. K., 

Hayes, J. D., & Hayes, P. A . - New 

Jersey, USA : John Wiley & Son, 

2021. - 512tr ; 24 cm

C



65
Quản trị nhà hàng - 

 bar 
Phạm Thị Thúy Nguyệt TLMH

Quản lý và nghiệp vụ : nhà hàng - bar 

/ Nguyễn Xuân Ra. - Hà Nội : Phụ 

nữ, 2006. - 191 tr. ; 19 cm.

 338.47597 

QU105L 2006  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

4 CR  1VNa13221

66
Quản trị nhà hàng - 

 bar 
Phạm Thị Thúy Nguyệt TLMH

Kinh doanh nhà hàng : 247 nguyên lý 

quản lý / Mỹ Nga biên soạn. - Hà Nội 

: Lao động xã hội, 2009. - 519 tr. ; 21 

cm.

647.95 

K312D 2009  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

ĐTH

1 C  VVa44857

67
Quản trị nhà hàng - 

 bar 
Phạm Thị Thúy Nguyệt TLMH

Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng / Hà 

Nam Khánh Giao, Nguyễn Văn Bình. 

- TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp thành 

phố Hồ Chí Minh, 2011. - 389 tr. ; 27 

cm.

 338.47 GI-

108T 2011  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

ĐTH

1 CR   VLa5942

68 Quản trị bếp 

Trương Hoàng Tố Nga, 

Trần Thị Tuyết Vân GT

Food and beverage cost control / Lea 

R. Dopson, David K. Hayes, Jack E. 

Miller. - Hoboken, N.J. : John Wiley 

& Sons, c2008. - xxxv, 587 p. : ill. ; 

25 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

647.950681 

D692L 2008

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 3

1 C 100078221

69 Quản trị bếp 

Trương Hoàng Tố Nga, 

Trần Thị Tuyết Vân GT

Epidemiologic principles and food 

safety / edited by Tamar Lasky. - 

Oxford : Oxford University Press, 

c2007. - xviii, 254 p. : ill. ; 25 cm. 

363.192 

E641P 2007

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 2

1 C 100062802

70 Quản trị bếp 

Trương Hoàng Tố Nga, 

Trần Thị Tuyết Vân TK

The lodging and food service industry 

/ Gerald W. Lattin, Thomas W. 

Lattin, James E. Lattin. - East 

Lansing, Michigan : American Hotel 

& Lodging Educational Institute, 

2014. - xvi, 333 p. : illustrations ; 23 

cm.

338.4791  

L822 2014

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

ĐTH

1 C 131000077772



71
Quản trị kinh 

doanh khách sạn 

Dương Thị Hữu Hiền
TLMH

Giáo trình quản trị kinh doanh khách 

sạn : từ lý thuyết đến thực tiễn / 

Nguyễn Quyết Thắng. - Hà Nội : Tài 

chính, 2014. - 568 tr. ; 24 cm.

 647.94068 

N5764T 2014  

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 

3, KTX

2 C  100072427

72
Quản trị kinh 

doanh khách sạn 

Dương Thị Hữu Hiền
TLMH

Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 

(resort) lý luận và thực tiễn / Sơn 

Hồng Đức. - Hà Nội : Phương Đông, 

2012. -258 tr. : sơ đồ, tranh ảnh ; 24 

cm

647.94068

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho mở I, 

TV Doanh 

nhân

2 C VV 1555/2012

73
Quản trị kinh 

doanh khách sạn 

Dương Thị Hữu Hiền
TLMH

Introduction to Hospitality / Murray 

Mackenzie & Benny Chan. - 

Government of the Hong Kong 

Special Administrative Region, 2009.

R - TL 

được 

phép sử 

dụng

74 Quản trị tài chính

ThS. Trương Hoàng Tố 

Nga, Trần Thị Tuyết 

Vân
GT

Quản trị tài chính căn bản / Nguyễn 

Quang Thu. -  Hà Nội : Thống kê, 

2009. - 379 tr. ; 24 cm.

658.15 

N5764T 2009

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 3

3 C 100047261

75 Quản trị tài chính

ThS. Trương Hoàng Tố 

Nga, Trần Thị Tuyết 

Vân
TK

Principles of corporate finance / 

Richard A. Brealey, Stewart C. 

Myers, Franklin Allen. - New York : 

McGraw - Hill Irwin, c2014. - 1 v. 

(various pagings) : ill. ; 27 cm.

 658.15 

B8285R  

TV 

Trường 

ĐHQT -

TD-High-

Use

3

C (có 

file 

2009)

 021021532

76 Quản trị tài chính

ThS. Trương Hoàng Tố 

Nga, Trần Thị Tuyết 

Vân
TK

Introduction to Finance - Markets, 

Investment, and Financial 

Management / Ronald W. Melicher, 

Edgar A. Norton. - 17th Edition. 

Wiley, 2019.

C

77 Quản trị tài chính

ThS. Trương Hoàng Tố 

Nga, Trần Thị Tuyết 

Vân
TK

Tài chính doanh nghiệp hiện đại / 

Trần Ngọc Thơ chủ biên; Nguyễn Thị 

ngọc Trang, Nguyễn Thị Liên Hoa, 

Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị 

Uyên Uyên. - TP. Hồ Chí Minh : 

Thống kê, 2003. - 855 tr.

332.04 

T7721T  

TV 

Trường 

ĐH Kinh 

tế-Luật-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

3 C  2001396



78 Quản trị tài chính

ThS. Trương Hoàng Tố 

Nga, Trần Thị Tuyết 

Vân
TK

Quản trị tài chính doanh nghiệp / 

Nguyễn Văn Tuấn. - TP. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh, 2021. - 285 tr. ; 24 cm.

658.15 

N5764T 2021

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 3), 

Kho sách 

KTX

2 C  100100093266

79
Quản trị chất 

lượng

Trương Hoàng Tố Nga, 

Trần Thị Tuyết Vân GT

Quản lý chất lượng trong các tổ chức 

/ Tạ Thị Kiều An ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Thống kê, 2004. - 

485 tr. ; 21 cm.

 658.562 

Q16L 2004  

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 3

6 C  100030853

80
Quản trị chất 

lượng

Trương Hoàng Tố Nga, 

Trần Thị Tuyết Vân GT

Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc tế / Lưu Thanh Tâm. - TP. Hồ 

Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2003. - 273 tr. ; 21 cm.

389.63 

L9759T 2003  

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 2

8 C  100005482

81
Quản trị chất 

lượng

Trương Hoàng Tố Nga, 

Trần Thị Tuyết Vân TK

Total quality management / Dale H. 

Besterfield ... [et al.].. - India: 

Pearson, 2018. - xxi, 622 p. : ill. ; 24 

cm

 658.562 Tot  

TV 

Trường 

ĐHBK - 

CS1-

Ngoại văn

1 C 112021914365

82
Quản trị kinh 

doanh yến tiệc 

Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung, Trương Hoàng 

Tố Nga
GT

The lodging and food service industry 

/ Gerald W. Lattin, Thomas W. 

Lattin, James E. Lattin. - East 

Lansing, Michigan : American Hotel 

& Lodging Educational Institute, 

2014. - xvi, 333 p. : illustrations ; 23 

cm.

338.4791  

L822 2014

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

ĐTH

1 C 131000077772

83
Quản trị kinh 

doanh yến tiệc 

Trần Thị Tuyết Vân, 

Trương Hoàng Tố Nga GT

Catering and Convention Service 

Survival Guide in Hotels and 

Casinos. - Backus, Lisa Lynn; Shock, 

Patti J. - Business Expert Press, 2017

C 

(Ebook) 

84
Quản trị kinh 

doanh yến tiệc 

Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung, Trương Hoàng 

Tố Nga
TK

Beverage, Restuarants, and Managed 

Services // Introduction to hospitalit  / 

John R. Walkery. - Harlow : Pearson, 

2017. Tr. 219-380. 

647.94068  I-

61 2017

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

ĐTH

1 C 131000077763



85 Kế toán đại cương 
Trương Hoàng Tố Nga, 

Trần Thị Tuyết Vân
GT

Giáo trình nguyên lý kế toán / La 

Xuân Đào chủ biên ... [và những 

người khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2019. - 271 tr. ; 24 cm.

 657.07 

G434T 2019

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

3, KTX

6

C(R-

CSDL 

nội sinh 

TVTT)

100100091482

86 Kế toán đại cương 
Trương Hoàng Tố Nga, 

Trần Thị Tuyết Vân
TK

Giáo trình nguyên lý kế toán / 

Nghiêm Văn Lợi chủ biên. - Hà Nội: 

Tài chính, 2006. -271 tr. ; 21 cm

657.0711

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 10

1 

(Đọc/Mư

ợn)

C MM 20751

87 Kế toán đại cương 
Trương Hoàng Tố Nga, 

Trần Thị Tuyết Vân
TK

Giáo trình nguyên lý kế toán / Võ 

Văn Nhị chủ biên ... [và những người 

khác]. -  Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế 

TP. Hồ Chí Minh, 2016. - vi, 339 tr. ; 

24 cm.

 657.07 

G434T 2016 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

3, KTX

3 C 100078819

88 Thanh toán quốc tế

Trương Hoàng Tố Nga, 

Trần Thị Tuyết Vân GT

Giáo trình thanh toán quốc tế / Trần 

Hoàng Ngân, Hoàng Thị Minh Ngọc, 

Trầm Thị Xuân Hương,..[và những 

người khác]. - TP. Hồ Chí Minh : 

Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, 2018. - 424 

tr. ; 27 cm.

 332.04207 

G434T

TV 

Trường 

ĐH Kinh 

tế-Luật - 

CS chính-

Kho 

Chương 

trình CLC

10 C 1011413

89 Thanh toán quốc tế

Trương Hoàng Tố Nga, 

Trần Thị Tuyết Vân GT

Giáo trình thanh toán quốc tế và tài 

trợ ngoại thương / Nguyễn Văn Tiến, 

Nguyễn Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị 

Cẩm Thủy, Trần Nguyễn Hợp Châu. - 

Hà Nội : Thống kê, 2016. - 507 tr. ; 

21 cm.

 332.04207 

N5764T

TV 

Trường 

ĐH Kinh 

tế-Luật - 

CS chính-

Kho Tổng 

hợp

11 C 1010892

90 Thanh toán quốc tế

Trương Hoàng Tố Nga, 

Trần Thị Tuyết Vân TK

Finance of international trade / 

Alasdair Watson. - London : The 

Chartered Institute of Bankers, 1994. - 

 xii, 340 p. ; 30 cm.

382.0941 

W3371A

TV trường 

ĐHQT - 

TD-

Reference

2 C 21012236

91 Thanh toán quốc tế

Trương Hoàng Tố Nga, 

Trần Thị Tuyết Vân TK

Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế 

/ Nguyễn Văn Tiến chủ biên ... [và 

những người khác]. - Hà Nội : Thống 

kê, 2014. - 627 tr. ; 21 cm.

 332.042076 

B152T 2014

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 2

2 C 100069467



92
Dịch vụ chăm sóc 

khách hàng
Nguyễn Quang Vũ GT

Customer Relationship Management: 

Concept, Strategy, and Tools (3th 

ed.)./ V. Kumar, Werner Reinartz. -

Berlin, Heidelberg : Springer,  2018.

R-Ebook

93
Dịch vụ chăm sóc 

khách hàng
Nguyễn Quang Vũ GT

Quản trị quan hệ khách hàng = 

Customer relationship management - 

CRM / Trương Đình Chiến. - Hà Nội 

: Phụ nữ, 2009. - 236 tr. ; 21 cm.

 658.812 

T871C 2009 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 3

3 C  100038722

94
Dịch vụ chăm sóc 

khách hàng
Nguyễn Quang Vũ TK

Customer service : a practical 

approach / Elaine K. Harris. - New 

Jersey : Prentice Hall, 1996. - 139 p. ; 

26 cm.

 658.812 

H3131E  

 IUL-TD-

Reference
1 C  021014715

95

Quản trị cơ sở vật 

chất và cung ứng 

trong nhà hàng - 

khách sạn – resort

Hồ Tiểu Bảo GT

Giáo trình quản trị kinh doanh khách 

sạn / Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị 

Lan Hương đồng chủ biên. - Hà Nội : 

Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013. - 

503 tr. ; 24 cm.

 647.94068 

N5764M 

2013  

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 

3, KTX

2 C 100071929

96

Quản trị cơ sở vật 

chất và cung ứng 

trong nhà hàng - 

khách sạn – resort

Hồ Tiểu Bảo GT

Quản trị cung ứng / Đoàn Thị Hồng 

Vân, Nguyễn Xuân Minh, Kim Ngọc 

Đạt. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

TP.Hồ Chí Minh, 2011. - 491 tr. ; 21 

cm.

 658.7 D6316T

TV 

Trường 

ĐH Kinh 

tê-Luạt - 

CS chính-

Kho Tổng 

hợp

4 C 2009038

97

Quản trị an toàn 

và an ninh trong 

nhà hàng, khách 

sạn và resort

Hồ Tiểu Bảo GT

Giáo trình quản trị kinh doanh khách 

sạn / Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị 

Lan Hương đồng chủ biên. - Hà Nội : 

Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013. - 

503 tr. ; 24 cm.

 647.94068 

N5764M 

2013  

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 

3, KTX

2 C 100071929

98 Quản trị rủi ro Lê Hải Nguyên GT

Quản trị rủi ro và khủng hoảng / 

Đoàn Thị Hồng Vân chủ biên ; Kim 

Ngọc Đạt, Hà Đức Sơn. - Hà Nội : 

Lao động xã hội, 2009. - 415 tr. ; 24 

cm.

 658.15 

QU150T 2009 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

ĐTH

1 C  VVa46009



99 Quản trị rủi ro Lê Hải Nguyên TK

Fundamentals of risk management : 

understanding, evaluating and 

implementing effective risk 

management / Paul Hopkin. - New 

York : Kogan Page, [2018]. - xix ; 

453 p. ; 25 cm.

 658.155 

H7931P

 TV 

Trường 

ĐH Kinh 

tế-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC-

Eng

10 C 160003004495

100 Du lịch văn hóa  Phạm Đức Thiện GT

Giáo trình du lịch văn hóa : những 

vấn đề lý luận và nghiệp vụ / Trần 

Thúy Anh ... [và nh.ng. khác]. - Hà 

Nội: Giáo dục Việt Nam, 2016. - 271 

tr. : minh họa (1 phần màu) ; 24 cm

338.4791

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8

2 C VV 1062/2018

101 Du lịch văn hóa  Phạm Đức Thiện GT

Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam / 

Phan Huy Xu, Võ Văn Thành. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.HCM, 

2016. - 335 tr. ; 24 cm.

 338.4791 

P535X 2016  

Tủ sách 

Khoa Văn 

hóa học, 

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 

2, KTX

2 C

338.4791 

B105V, 100079

604

102 Du lịch văn hóa  Phạm Đức Thiện TK

Văn hóa du lịch / Nguyễn Phạm 

Hùng. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2017. - 563 tr. ; 24 cm.

910.202 

N5764H 2017  

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 

3, KTX

2 C 100082183

103 Du lịch sinh thái    Phạm Đức Thiện GT

Du lịch sinh thái = Ecotourism / Lê 

Huy Bá. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2005. - 

545 tr. ; 21 cm.

 910.91 

D500L 2005

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở, 

kho giáo 

trình cơ sở 

ĐTH

10 C 1VVa21249



104 Du lịch sinh thái    Phạm Đức Thiện TK

Du lịch sinh thái / Lê Huy Bá chủ 

biên; Thái Vũ Bình, Võ Đình Long. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. HCM, 2016. - xxiv, 792 tr. ; 24 

cm.

338.4791 LE- 

B  

TV 

Trường 

ĐHKHTN 

- NVC-

Phòng 

Lưu hành

5 C  00054150

105 Du lịch sinh thái    Phạm Đức Thiện TK

Sổ tay hướng dẫn phát triển du lịch 

sinh thái tại Việt Nam / Tổng cục Du 

lịch, 2013.

C

106 Du lịch MICE
Nguyễn Phương Nguyệt 

Minh
GT

Đường vào kinh doanh du lịch MICE/ 

Sơn Hồng Đức. -  NXB Lao động- xã 

hội, 2011. - 247 tr. 21 cm.

338.4

Tủ sách 

Khoa Địa 

lý

1 C BK280

107 Du lịch MICE
Nguyễn Phương Nguyệt 

Minh
GT

Tổ chức sự kiện : sách chuyên khảo / 

Lưu Văn Nghiêm. - Hà Nội : Đại học 

Kinh tế Quốc dân, 2012. - 343 tr. ; 19 

cm.

 338.401 

T450C 2012
1,2,3 3 CR  VNa18803

108 Du lịch MICE
Nguyễn Phương Nguyệt 

Minh
GT

Giáo trình quản trị kinh doanh khách 

sạn : từ lý thuyết đến thực tiễn / 

Nguyễn Quyết Thắng. - Hà Nội : Tài 

chính, 2014. - 568 tr. ; 24 cm.

 647.94068 

N5764T 2014

TVTT-

Kho Sách 

(KTX), 

Kho Sách 

(Tầng 3)

2 C 100072880

109 Du lịch MICE
Nguyễn Phương Nguyệt 

Minh
GT

Event management for the tourism 

and hospitality industries/ Bonita M. 

Kolb. - London: Routledge, 2022. - 

ix, 164p. 26 cm.

 394.2 K811B
IUL-TD-

Reference
1 C 140021026269

110 Du lịch MICE
Nguyễn Phương Nguyệt 

Minh
TK

Introduction to MICE Industry (2nd 

ed.)/ Thailand Convention and 

Exhibition Bureau, 2015

C

111 Du lịch MICE
Nguyễn Phương Nguyệt 

Minh
TK

MICE Industry – An Asia-Pacific 

Perspective/ World Tourism 

Organization. - UNWTO, 2012. 

https://doi.org/10.18111/9789284414

369.

C

112 Du lịch MICE
Nguyễn Phương Nguyệt 

Minh
TK

 Thông tư Ban hành tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia đối với các nghề 

thuộc nhóm nghề du lịch (Số 

01/2014/TT-BVHTTDL)/ Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, 2014

Internet C



113 Du lịch MICE
Nguyễn Phương Nguyệt 

Minh
TK

Tiêu chuẩn quốc gia Du lịch MICE - 

Yêu cầu về địa điểm tổ chức MICE 

trong khách sạn (TCVN 

13186:2020)/ Tổng cục Du lịch, 2020

Internet C

114 Quản lý dự án Hoàng Ngọc Minh Châu GT

Body of Knowledge (PMBOK 

Guide), Newtown Square 

Pennsylvania USA.

C

115 Quản lý dự án Hoàng Ngọc Minh Châu GT

Quản trị dự án : những nguyên tắc 

căn bản / Joseph Heagney ; Minh Tú 

dịch ; Nguyễn Văn Kỳ hiệu đính. - Hà 

Nội : Lao động - xã hội, 2014. - 319 

tr. ; 21 cm.

 658.404 

QU105T 

2014  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

TĐ

1 CR  VVa72274

116 Quản lý dự án Hoàng Ngọc Minh Châu GT

Quản lý dự án = project management 

: 24 bài học để giúp bạn thành công 

mọi dự án / Gary R. Heerkens ; Trần 

Lê Dung dịch. - TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2008. - 

65 tr. ; 23 cm.

 658.4 

QU105L 2008 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc 2 cơ sở 

2 C  VVa41383

117 Quản lý dự án Hoàng Ngọc Minh Châu TK

A guide to the project management 

body of knowledge (PMBOK® 

guide). - Newtown Square : Project 

Management Institute, 2013. - 467 p. 

27 cm.

658.404 G946 

Tủ sách 

Khoa Đô 

Thị học

1 C DTH00548

118
Tuyến điểm du 

lịch
Trần Duy Minh GT

 Tuyến điểm du lịch Việt Nam / Bùi 

Thị Hải Yến. - Hà Nội : Giáo dục, 

2006. - 431 tr. ; 24 cm.

915.97 T527Đ 

2006

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

6 C 1VVa23781



119
Tuyến điểm du 

lịch
Trần Duy Minh TK

Tài nguyên du lịch / Bùi Thị Hải Yến 

chủ biên ; Phạm Hồng Long. - Hà 

Nội : Giáo dục, 2007. - 399 tr. ; 24 

cm.

 338.409597 

T103N 2007

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

7 C  VVa35308

120
Tuyến điểm du 

lịch
Trần Duy Minh TK

Địa lý du lịch cơ sở lí luận và thực 

tiễn phát triển ở Việt Nam / Nguyễn 

Minh Tuệ, Vũ Đình Hòa chủ biên ; 

Lê Thông, Nguyễn Thị Hoài ... [và 

những người khác]. - Hà Nội : Giáo 

dục, 2021. - 543 tr. ; 27 cm.

915.97 Đ301L 

2021

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc 2 cơ sở 

2 C 131000084868

121

Thiết kế và phát 

triển sản phẩm lữ 

hành

Phạm Thị Hồng Cúc TK

Tuyến điểm du lịch Việt Nam / Bùi 

Thị Hải Yến. - Hà Nội : Giáo dục 

Việt Nam, 2012. - 431 tr. ; 24 cm.

 915.97 

B9321Y 2012

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 

3, KTX

2 C 100065826

122

Thiết kế và phát 

triển sản phẩm lữ 

hành

Phạm Thị Hồng Cúc TK

Giáo trình quản trị kinh doanh lữ 

hành / Nguyễn Văn Mạnh, Phạm 

Hồng Chương chủ biên. - Hà Nội : 

Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012. - 

494 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24 cm

338.4791

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8, TV 

Doanh 

nhân

2 C VV 3717/2012

123

Thiết kế và phát 

triển sản phẩm lữ 

hành

Phạm Thị Hồng Cúc TK

Địa lý du lịch cơ sở lí luận và thực 

tiễn phát triển ở Việt Nam / Nguyễn 

Minh Tuệ, Vũ Đình Hòa chủ biên ; 

Lê Thông, Nguyễn Thị Hoài ... [và 

những người khác]. - Hà Nội : Giáo 

dục, 2021. - 543 tr. ; 27 cm.

 915.97 

Đ301L 2021 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc 2 cơ sở 

C 131000084868

124

Thiết kế và phát 

triển sản phẩm lữ 

hành

Phạm Thị Hồng Cúc TK

Thị trường du lịch / Nguyễn Văn 

Lưu. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2009. 342 tr. ; 21 cm.

 338.4791 

N5764L 2009  

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 

2, KTX

3 C 100039689



125
Điều hành chương 

trình du lịch 1
Nguyễn Quang Vũ GT

Giáo trình quản trị kinh doanh lữ 

hành / Hà Nam Khánh Giao và NNK. 

- Hồ Chí Minh: Nxb Thống kê, 2020.

C

126
Điều hành chương 

trình du lịch 1
Nguyễn Quang Vũ TK

Giáo trình kinh tế du lịch / Nguyễn 

Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa chủ 

biên. - Hà Nội : Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 2008. - 371 tr. ; 21 cm.

338.4 GI-

108T 2008

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

7 C VVa35355

127
Điều hành chương 

trình du lịch 2
Phạm Đức Thiện GT

Giáo trình quản trị kinh doanh lữ 

hành / Nguyễn Văn Mạnh, Phạm 

Hồng Chương chủ biên. - Hà Nội : 

Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012. - 

494 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24 cm

338.4791

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8, TV 

Doanh 

nhân

2 C VV 3717/2012

128
Điều hành chương 

trình du lịch 2
Phạm Đức Thiện GT

Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: 

Điều hành du lịch và Đại lý lữ hành / 

Tổng cục Du lịch Việt Nam. - 2013.

Internet C(có file)

129
Điều hành chương 

trình du lịch 2
Phạm Đức Thiện TK

Luật du lịch : có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2018. - Hà Nội : Lao 

động, 2017. - 82 tr. ; 19 cm.

343.597078  

L504D 2017

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

TĐ

1 C VNa22661

130
Điều hành chương 

trình du lịch 2
Phạm Đức Thiện TK

Luật Xuất, Nhập cảnh của Công dân 

Việt Nam 2019
Internet C

131
Điều hành chương 

trình du lịch 2
Phạm Đức Thiện TK

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, qúa cảnh 

của người nước ngoài tại Việt Nam, 

2019

Internet C



132
Điều hành chương 

trình du lịch 2
Phạm Đức Thiện TK

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 

cư trú của người nước ngoài tại Việt N

am (sửa đổi, bổ sung năm 2019). - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 68 tr. ; 19 cm.

342.597082 

L9268N 2020

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 2

1 ( TL hệ 

thống)
C 100100091859

133
Điều hành chương 

trình du lịch 2
Phạm Đức Thiện TK

NĐ 75/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

51/2019/QH14 về nhập cảnh, xuất 

cảnh, quá cảnh cư trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam

Internet C

134
Điều hành chương 

trình du lịch 2
Phạm Đức Thiện TK

Thông tư 31/2015/TT-BCA về cấp 

thị thực, thẻ tạm trú, xuất nhập cảnh, 

quá cảnh, thường trú cho người nước 

ngoài

Internet C

135
Điều hành chương 

trình du lịch 2
Phạm Đức Thiện TK

Luật Hàng không dân dụng Việt 

Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2006. - 162 tr. ; 19 cm 

343.597097

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 C VN 3704/2006

136
Điều hành chương 

trình du lịch 2
Phạm Đức Thiện TK

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

luật hàng không dân dụng Việt Nam / 

Hoàng Phong Hà chịu trách nhiệm 

xuất bản. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2014. - 39 tr.

343.597097 

L9268S

TV ĐH 

Kinh tế-

Luật - CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

2 C 2011759

137
 Quản trị kinh 

doanh lữ hành
Nguyễn Quang Vũ GT

Giáo trình quản trị kinh doanh lữ 

hành / Nguyễn Văn Mạnh, Phạm 

Hồng Chương chủ biên. - Hà Nội : 

Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012. - 

494 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24 cm

338.4791

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8, TV 

Doanh 

nhân

2 C VV 3717/2012

138
 Quản trị kinh 

doanh lữ hành
Nguyễn Quang Vũ TK

 Địa lý du lịch Việt Nam / Lê Thông, 

Nguyễn Minh Tuệ đồng chủ biên... 

[và những người khác]. - Hà Nội : 

Giáo dục Việt Nam, 2010. - 359 tr. ; 

24 cm.

 915.97 

D5361L 2010

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 3

3 CR  100049892



139
 Quản trị kinh 

doanh lữ hành
Nguyễn Quang Vũ TK Thị trường du lịch / Nguyễn Văn 

Lưu. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2009. 342 tr. ; 21 cm.

 338.4791 

N5764L 2009  

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 

2, KTX

3 C 100039689

140
Tổ chức và quản 

lý đại lý lữ hành

 Nguyễn Văn Thanh, 

Nguyễn Quang Vũ
GT

Giáo trình quản trị kinh doanh lữ 

hành / Nguyễn Văn Mạnh, Phạm 

Hồng Chương chủ biên. - Hà Nội : 

Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012. - 

494 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24 cm

338.4791

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8, TV 

Doanh 

nhân

2 C VV 3717/2012

141
Tổ chức và quản 

lý đại lý lữ hành

 Nguyễn Văn Thanh, 

Nguyễn Quang Vũ
GT

Tổng cục Du lịch Việt Nam (2013), 

Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề Du lịch 

Việt Nam (VTOS) – Nghiệp vụ đại lý 

lữ hành. 

R-

Internet 

(Tài liệu 

nguồn 

mở)

142
Tổ chức và quản 

lý đại lý lữ hành

 Nguyễn Văn Thanh, 

Nguyễn Quang Vũ
TK

Luật du lịch : có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2018. - Hà Nội : Lao 

động, 2017. - 82 tr. ; 19 cm.

343.597078  

L504D 2017

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

TĐ

1 C VNa22661

143
Quản lý và tiếp thị 

điểm đến du lịch

Nguyễn Văn Hoàng, 

Nguyễn Quang Vũ
GT

Destination Brands Managing Place 

Reputation / Nigel Morgan, Annette 

Pritchard, Roger Pride. - 3rd Edition - 

Elsevier, 2011.

TV khoa 

Du lịch
C

144
Quản lý và tiếp thị 

điểm đến du lịch

Nguyễn Văn Hoàng, 

Nguyễn Quang Vũ
GT

A practical guide to tourism 

destination management/ UNWTO. - 

Marid, Spain, 2007

C

145
Quản lý và tiếp thị 

điểm đến du lịch

Nguyễn Văn Hoàng, 

Nguyễn Quang Vũ
TK

Marketing du lịch : Sách hướng dẫn 

du lịch Việt Nam/ Trần, Ngọc Nam - 

TP. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 

2005. - 178 tr. ; 24 cm.

 910.4 

T7721N 2001  

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 3)

2 C 100011584



146
Quản lý và tiếp thị 

điểm đến du lịch

Nguyễn Văn Hoàng, 

Nguyễn Quang Vũ
TK

Chương trình Năng lực cạnh tranh 

cho doanh nghiệp nhỏ ASEAN. 

Hướng dẫn Thực hành quản lý điểm 

đến.

C

147
Quản lý và tiếp thị 

điểm đến du lịch

Nguyễn Văn Hoàng, 

Nguyễn Quang Vũ
TK

Đề xuất chiến lược Marketing Du lịch 

Việt Nam đến năm 2020 & kế hoạch 

hành động 2013-2015

Internet C

148

Quy trình và 

phương pháp 

hướng dẫn du lịch 

1

Nguyễn Văn Thanh GT

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch / Đinh 

Trung Kiên. - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nôi, 2001. - 215 tr. ; 21 cm. 

 910.4 

NGH307V 

2001

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

cơ sở TĐ

3 C 2VVa9902

149

Quy trình và 

phương pháp 

hướng dẫn du lịch 

1

Nguyễn Văn Thanh GT

Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: 

Hướng dẫn du lịch/ Tổng cục Du lịch. 

- Hà Nội:   (2015),  (phiên bản tài liệu 

điện tử của Dự án Chương trình Phát 

triển Năng lực Du lịch có Trách 

nhiệm với Môi trường và Xã hội do 

Liên minh Châu Âu tài trợ, Tổng cục 

Du lịch phổ biến tại địa chỉ: 

https://vietnamtourism.gov.vn/esrt/VT

OS2013_Tour_Guiding_VN.pdf).

Internet

R - Tài 

liệu 

nguồn 

mở

150

Quy trình và 

phương pháp 

hướng dẫn du lịch 

1

Nguyễn Văn Thanh TK

Giáo trình hướng dẫn du lịch / 

Nguyễn Văn Đính, Phạm Hồng 

Chương. - Hà Nội : Thống kê, 2000. - 

272 tr. ; 21 cm.

 910.4 GI-

108T 2000  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

cơ sở TĐ

2 C  2VVa11870



151

Quy trình và 

phương pháp 

hướng dẫn du lịch 

1

Nguyễn Văn Thanh TK

Non nước Việt Nam : sách hướng dẫn 

du lịch / Tổng cục du lịch. Trung tâm 

thông tin du lịch; Vũ Thế Bình, Lê 

Nhiệm, Phan Thế Hà, Nguyễn Thúy 

Hằng biên tập. - Hà Nội : [k.n.x.b.], 

2010. - 754 tr. ; 20 cm.

 915.97 

N430N 2010  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

ĐTH

1 C  VVa62481

152

Quy trình và 

phương pháp 

hướng dẫn du lịch 

2

Trần Duy Minh GT

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch / Đinh 

Trung Kiên. - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2011.

910.4 

NGH307V

Tủ sách 

Khoa 

Đông 

Phương 

học

1 C 200600000352	

153

Quy trình và 

phương pháp 

hướng dẫn du lịch 

2

Trần Duy Minh TK

Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: 

Hướng dẫn du lịch / Tổng cục Du lịch 

– Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, 

2015. 

Internet

R- Tài 

liệu 

nguồn 

mở

154

Quy trình và 

phương pháp 

hướng dẫn du lịch 

2

Trần Duy Minh TK

Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: 

Thuyết minh du lịch / Tổng cục Du 

lịch – Bộ Văn hóa Thể thao và Du 

lịch, 2015.

Internet

R - Tài 

liệu 

nguồn 

mở

155
Nghiệp vụ Trưởng 

đoàn du lịch
Phạm Đức Thiện GT

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch / Bùi 

Thanh Thủy. - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia, 2015. - 

910.4 

NGH307V

Tủ sách 

Khoa 

Đông 

Phương 

học

1 C 200600000353



156
Nghiệp vụ Trưởng 

đoàn du lịch
Phạm Đức Thiện TK

Enabling experiences - The role of 

tour operators and tour leaders in 

creating and managing package 

tourism experiences/ Juulia 

Räikkönen. - Turku School of 

Economics, 2014.

Khoa xác 

nhận Tài 

liệu được 

công bố 

rộng rãi tại 

thư viện 

của trường 

University 

of Turku.

https://ww

w.utupub.fi

/handle/10

024/10112

8

R

157 Lịch sử Việt Nam Đỗ Thanh Hà TLHT

Tiến trình lịch sử Việt Nam / Nguyễn 

Quang Ngọc chủ biên ; Vũ Minh 

Giang... [và những người khác]. - Hà 

Nội : Giáo dục, 2010. - 407 tr. ; 24 

cm.

 959.7 T305T 

2010 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

10 C  VVa46404

158 Lịch sử Việt Nam Đỗ Thanh Hà TLHT

Đại cương lịch sử Việt Nam. T.1, từ 

thời nguyên thuỷ đến năm 1858 / 

Trương Hữu Quýnh chủ biên ; Phan 

Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh. - Hà 

Nội : Giáo dục Việt Nam, 2009. - 487 

tr. : ảnh ; 24 cm.

 959.7011 

Đ103C T.1-

2009 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc 2 cơ sở 

2 CR VVa40918

159 Lịch sử Việt Nam Đỗ Thanh Hà TLHT

Đại cương lịch sử Việt Nam. T.2, 

1858 - 1945 / Đinh Xuân Lâm chủ 

biên ; Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn 

Đình Lễ. - Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2009. - 383 tr. : ảnh ; 24 cm.

 959.7011 

Đ103C T.2-

2009

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc 2 cơ sở 

2 CR  VVa40920



160 Lịch sử Việt Nam Đỗ Thanh Hà TLHT

Đại cương lịch sử Việt Nam. T.3, 

1945 - 2006 / Lê Mậu Hãn chủ biên ; 

Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư. - Hà 

Nội : Giáo dục Việt Nam, 2009. - 355 

tr. : ảnh ; 24 cm.

959.7011 

Đ103C T.3-

2009  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc 2 cơ sở 

2 CR  VVa40922

161 Địa lý Việt Nam Trần Duy Minh GT

Địa lý tự nhiên Việt Nam : sách dùng 

trong các trường Cao đẳng sư phạm. 

T.1: Phần khái quát / Vũ Tự Lập. - 

Hà Nội: Giáo dục, 1978. - 193tr. : 

bản đồ ; 27 cm

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 C VL 84

162 Địa lý Việt Nam Trần Duy Minh GT

Địa lý tự nhiên Việt Nam : sách dùng 

trong các trường Cao đẳng sư phạm. 

T.2: Phần khu vực / Vũ Tự Lập. - Hà 

Nội: Giáo dục, 1978. - 71tr. : bản đồ ; 

27 cm

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 C VL 86

163 Địa lý Việt Nam Trần Duy Minh GT

Giáo trình địa lý kinh tế - xã hội Việt 

Nam. T.1, Phần đại cương / Nguyễn 

Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức. - Hà 

Nội : Giáo dục, 2000. - 239 tr. ; 24 

cm.

 330.9597 GI-

108T T.1-2000

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

TĐ, kho 

mượn 2 cơ 

sở

9 C  2VVa6888

164 Địa lý Việt Nam Trần Duy Minh GT

Giáo trình địa lí kinh tế - xã hội Việt 

Nam / Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn 

Viết Thịnh, Vũ Như Vân. Tập 2 . - 

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2012. - 

228 tr. ; 24 cm.

 330.9597 

Đ552-T2

TV 

Trường 

ĐH An 

Giang - 

kho Mượn 

đọc-Tầng 3

5 C MD070951



165 Địa lý Việt Nam Trần Duy Minh TK

Non nước Việt Nam : Sách hướng 

dẫn du lịch / Vũ Thế Bình. - Xuất bản 

lần thứ 13. - Hà Nội : Thanh niên, 

2016. - 946 tr. ; 21 cm

 915.597 V986

 TV 

Trường 

ĐH An 

Giang; TV 

Trường 

Đại học 

Sài Gòn - 

Kho TKV

3 C
 MD071228, 

TKV17037759

166 Địa lý Việt Nam Trần Duy Minh TK

Thiên nhiên Việt Nam / Lê Bá Thảo. - 

 TP. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2008. - 

324 tr. ; 24 cm.

 915.97 

L4331T 2008  

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 3

4 C 100036608

167

Các nền Văn hóa 

cổ và Văn hóa các 

Dân tộc Việt Nam

Nguyễn Đình Toàn GT

Nhân học đại cương / Nguyễn Văn 

Tiệp... [và những người khác]. - TP. 

Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh, 2013. - 495 tr. ; 21 cm. 

(ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa 

Nhân học)

 301.01 

NH121H 

2013  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc 2 cơ 

sở, kho 

mượn, 

giáo trình 

cơ sở  

ĐTH

10 C  VVa58060

168

Các nền Văn hóa 

cổ và Văn hóa các 

Dân tộc Việt Nam

Nguyễn Đình Toàn GT

Cơ sở khảo cổ học / Trần Quốc 

Vượng, Hà Văn Tấn, Diệp Đình Hoa. 

- Hà Nội : Đại học và Trung học 

chuyên nghiệp, 1978. - 372 tr. ; 22 

cm.

930.1 C460S 

1978  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc  cơ sở 

TĐ

1 CR  VV5722

169

Các nền Văn hóa 

cổ và Văn hóa các 

Dân tộc Việt Nam

Nguyễn Đình Toàn TK

Các nền văn hóa khảo cổ tiêu biểu ở 

Việt Nam / Phạm Văn Đấu, Phạm Võ 

Thanh Hà. - Hà Nội : Văn hóa Thông 

tin, 2010. - 291 tr. ; 21 cm.

 959.701 

P534D 2010 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

3, KTX

2 C  100053551



170

Các nền Văn hóa 

cổ và Văn hóa các 

Dân tộc Việt Nam

Nguyễn Đình Toàn TK

Văn hóa học đại cương và cơ sở văn 

hóa Việt Nam / Trần Quốc Vượng. - 

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1996. - 

627 tr. ; 21 cm.

 306.09597 

V115H 1996 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc 2 cơ 

sở, kho 

mượn cơ 

sở  ĐTH

3 C  1VV8793

171

Các nền Văn hóa 

cổ và Văn hóa các 

Dân tộc Việt Nam

Nguyễn Đình Toàn TK

Việt Nam phong tục / Phan Kế Bính ; 

Bùi Ngọc Thuỷ minh hoạ. - Hà Nội : 

Kim Đồng, 2018. - 378 tr. ; 24 cm.

390.09597 

V308N 

Tủ sách 

Khoa Tâm 

lý học

1 C 9786048622176

172

Tín ngưỡng và các 

tôn giáo ở Việt 

Nam

Nguyễn Đình Toàn GT

Triết học & tôn giáo phương Đông / 

Diane Morgan ; Lưu Văn Hy dịch. - 

Hà Nội : Tôn giáo, 2006. - 310 tr. ; 

21 cm.

 181.029 

TR308H 2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn  

 2 cơ sở

7 CR  1VVa22310

173

Tín ngưỡng và các 

tôn giáo ở Việt 

Nam

Nguyễn Đình Toàn GT

Giáo trình tôn giáo học / Trần Đăng 

Sinh, Đào Đức Doãn. - Hà Nội : Đại 

học sư phạm, 2014. - 276 tr. ; 21 cm.

200 GI-108T 

2014

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn  

 2 cơ sở

6 C  VVa68021

174

Tín ngưỡng và các 

tôn giáo ở Việt 

Nam

Nguyễn Đình Toàn GT

Nếp cũ tín ngưỡng Việt Nam. Q. 

Thượng / Toan Ánh

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2005. - 

393 tr. ; 20 cm.

390.09597 

N257C Q.Th-

2005

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn  

 2 cơ sở

6 C  1VVa18286



175

Tín ngưỡng và các 

tôn giáo ở Việt 

Nam

Nguyễn Đình Toàn GT

Nếp cũ tín ngưỡng Việt Nam. Quyển 

hạ / Toan Ánh. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2005. - 391 tr. ; 20 cm.

392.09597 

N257C Q.Hạ-

2005

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn  

 2 cơ sở

6 C 1VVa18280

176

Tín ngưỡng và các 

tôn giáo ở Việt 

Nam

Nguyễn Đình Toàn TK

Tín ngưỡng dân gian Việt Nam / Lê 

Như Hoa chủ biên. - Hà Nội : Văn 

hóa Thông tin, 2001. - 430 tr. ; 19 cm.

 121.6 

L4331H 2001  

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 2 

1 C 100014603

177

Tín ngưỡng và các 

tôn giáo ở Việt 

Nam

Nguyễn Đình Toàn TK

Việt Nam phong tục / Phan Kế Bính ; 

Bùi Ngọc Thuỷ minh hoạ. - Hà Nội : 

Kim Đồng, 2018. - 378 tr. ; 24 cm.

390.09597 

V308N 

Tủ sách 

Khoa Tâm 

lý học

1 C 9786048622176

178

Tín ngưỡng và các 

tôn giáo ở Việt 

Nam

Nguyễn Đình Toàn TK

Luật tín ngưỡng, tôn giáo / Quốc hội 

(khóa XIV), Kỳ họp thứ hai, thông 

qua ngày 18/11/2016

Internet C

179
Nghệ thuật nói 

trước công chúng
Phan Thị Hồng Dung GT

Nghệ thuật nói chuyện trước công 

chúng = The art of public speaking / 

Stephen E. Lucas ; Trương Thị Huệ, 

Nguyễn Mạnh Quang dịch. - TP. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp : McGraw-Hill, 

2011. -  511 tr. ; 27 cm.

 808.5 

NGH250T 

2011 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn  

 2 cơ sở

4 C  VLa5359

180
Nghệ thuật nói 

trước công chúng
Phan Thị Hồng Dung TK

Hùng biện kiểu TED : bí quyết diễn 

thuyết trước đám đông "chuẩn" TED 

/ Chris Anderson ; Hồng Hạnh dịch. - 

Hà Nội: Thế giới, 2018. - 446 tr. ; 21 

cm

808.51

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho mở I

2 C
VV 208/2019

(VH 32)



181
Nghệ thuật nói 

trước công chúng
Phan Thị Hồng Dung TK

 Hùng biện kiểu Ted : bí quyết làm 

nên những bài diễn thuyết hứng khởi 

nhất thế giới / Jeremey Donovan ; 

Nguyễn Chánh, Tiêu Long dịch. - Hà 

Nội : Khoa học Xã hội, 2017. - 342 

tr. ; 21 cm.

 658.452 

H513B 2017

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc 2 cơ 

sở, kho 

mượn cơ 

sở ĐTH

3 C  VVa71317

182
Nghệ thuật nói 

trước công chúng
Phan Thị Hồng Dung TK

Hùng biện kiểu TED : 9 bí quyết diễn 

thuyết trước công chúng của những 

bộ óc hàng đầu thế giới / Carmine 

Gallo ; Tạ Thanh Hải dịch. - Hà Nội: 

Thế giới, 2018. - 363 tr. ; 21 cm

658.452

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho mở I, 

TV Doanh 

nhân

2 C
VV 208/2019

(VH 32)

183

Hệ thống bảo tàng 

và di tích ở Việt 

Nam 

Nguyễn Đình Toàn GT
Bảo tàng Di tích Lễ hội/ Phan Khanh. 

- Hà Nội: Thông tin, 1992
C

184

Hệ thống bảo tàng 

và di tích ở Việt 

Nam 

Nguyễn Đình Toàn GT

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa 

Việt Nam / Nguyễn Kim Loan chủ 

biên, Nguyễn Trường Tân. - Hà Nội : 

Văn hóa Thông tin, 2014. - 347 tr. ; 

21 cm.

 306.09597 

N5764L 2014  

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

2 KTX

2 C  100070184

185

Hệ thống bảo tàng 

và di tích ở Việt 

Nam 

Nguyễn Đình Toàn TK

Giáo trình di sản và quản lý di sản ở 

Việt Nam / Phan Anh Tú. - TP. Hồ 

Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2019. - 115 tr. ; 24 cm.

 306.09597 GI-

108T 2019 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn  

 2 cơ sở

10 C  131000079710

186

Hệ thống bảo tàng 

và di tích ở Việt 

Nam 

Nguyễn Đình Toàn TK

Bảo tàng hóa di sản Văn hóa làng / 

Đặng Văn Bài, Nguyễn Hữu Toàn. - 

Hà Nội: Nxb Hà Nội, 2006.

C

187

Hệ thống bảo tàng 

và di tích ở Việt 

Nam 

Nguyễn Đình Toàn TK

Văn hóa đồng bằng Nam Bộ : Di tích 

kiến trúc cổ / Võ Sĩ Khải. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Khoa học Xã hội, 2002. - 

426 tr. : hình ảnh ; 24 cm.

 306.09597 

V8721K 2002

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

2, KTX

3 C 100000579



188

Hệ thống bảo tàng 

và di tích ở Việt 

Nam 

Nguyễn Đình Toàn Web
http://baotanglichsuvn.com/gioi-

thieu.html
Internet C

189

Hệ thống bảo tàng 

và di tích ở Việt 

Nam 

Nguyễn Đình Toàn Web
http://www.baotangchungtichchientra

nh.vn/intro/general.html
C

190

Hệ thống bảo tàng 

và di tích ở Việt 

Nam 

Nguyễn Đình Toàn Web

 

http://www.svhttdl.hochiminhcity.gov.

vn/web/

C

191
Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam
Nguyễn Đình Toàn GT

Lịch sử kiến trúc Việt Nam / Ngô 

Huy Quỳnh. - Hà Nội: Văn hóa - 

Thông tin, 1998. - 1337 tr. : 46 tờ 

minh họa (1 phần màu) ; 23 cm

720.9 L302S

Tủ sách 

Khoa 

Nhân học; 

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM -

Kho 8

2 C
PN01, VV 

1895/A

192
Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam
Nguyễn Đình Toàn GT

Kiến trúc dân gian truyền thống Việt 

Nam / Chu Quang Trứ. - Hà Nội : Mỹ 

Thuật, 2003. - 195 tr. ; 21 cm.

720.9597 

K305T 2003

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc  2 cơ 

sở

3 CR  1VVa12251

193
Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam
Nguyễn Đình Toàn GT

Lược sử mỹ thuật Việt Nam : Thời kỳ 

cổ đại và phong kiến / Trịnh Quang 

Vũ. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 

2002. - 318 tr. ; 21 cm.

 709.9597 

L557S 2002  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc  2 cơ 

sở, kho 

mượn cơ 

sở ĐTH 

4 CR  1VVa10805

194
Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam
Nguyễn Đình Toàn TK

Chùa Việt Nam = buddhist temples in 

Vietnam / Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn 

Kự, Phạm Ngọc Long. - Hà Nội : Văn 

hóa - Thông tin, 1993. - 401 tr. ; 21 

cm.

 294.309597 

CH501V 1993  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

ĐTH

1 C 1VV5525



195
Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam
Nguyễn Đình Toàn TK

Trang trí trong mỹ thuật truyền thống 

của người Việt / Trần Lâm Biền. - Hà 

Nội : Văn hóa Dân tộc, 2011. - 311 

tr. ; 21 cm.

 745 TR106T 

2011

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc cơ sở 

ĐTH

1 CR  VVa49134

196 Bản đồ du lịch Trần Duy Minh GT

Bản đồ học / K.A. Xalisep; Hoàng 

Phương Nga, Nhữ Thị Xuân dịch ; 

Nguyễn Thơ Các hiệu đính. - Hà Nội 

: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006. - 

412 tr. ; 21 cm.

526 B105Đ 

2006

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

6 C 1VVa23409

197 Bản đồ du lịch Trần Duy Minh GT

Bản đồ chuyên đề / Lâm Quang Dốc. - 

 Hà Nội  : Đại học Sư phạm, 2003. - 

387 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24 cm

526711

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM -

Kho 8

2 CR

VV 

2684/2016,MD0

20828

198 Bản đồ du lịch Trần Duy Minh TK

Bản đồ học & hệ thông tin địa lý / Hà 

Quang Hải, Trần Tuấn Tú. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2007. - 318 tr. ; 21 cm. 

526.07 

H1114H 2007 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

2, 3 , KTX

3 C 100029834

199 Bản đồ du lịch Trần Duy Minh TK

Bản đồ học / Lâm Quang Dốc, Phạm 

Ngọc Đĩnh, Lê Huỳnh. - Hà Nội : Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 1995. - 202 p. ; 

20 cm.

526.8 LA- D

 TV 

Trường 

ĐHKHTN 

- Phòng 

Lưu hành; 

NVC-

Phòng 

Tham khảo

3 C 30031401



200
Tiếng Anh Du 

lịch 1
Nguyễn Phú Đại GT

English for International Tourism : 

Pre-intermediate workbook / Iwonna 

Dubicka, Margaret O'Keeffe. - 

Harlow, United Kingdom : Pearson 

Education Limited , 2013 128 p. ; 30 

cm

420.07 D814

TV 

Trường 

ĐH Sài 

Gòn - 

QHQT

1 C QHQT22000013

201
Tiếng Anh Du 

lịch 1
Nguyễn Phú Đại TK

Specialized English for tourism / 

Kiwi Cheng, Owain Mckimm. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh, 2016. - 235 tr. ; 26 cm.

 428.2402491 

C51873K 2016 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

2, KTX

2 C 100081425

202
Tiếng Anh Du 

lịch 1
Nguyễn Phú Đại TK

The business of travel agency and 

tour operations management / A.K 

Bhatia. - New Delhi : Sterling, 2012. - 

 304 p. ; 24 cm.

 910.68 

B5754A  

TV 

Trường 

ĐHQT-

TD-High-

Use

2 C 021021271

203
Tiếng Anh Du 

lịch 1
Nguyễn Phú Đại TK

Tourism 2 (Oxford English for 

careers) - Student's book/ Robin 

Walker, Keith Harding. - U.K. : 

Oxford University Press, 2007. - 143 

p. : ill. ; 28 cm.

428.3

Tủ sách 

khoa Ngữ 

văn Anh; 

TV Trung 

Tâm

2 C B2716

204
Tiếng Anh Du 

lịch 1
Nguyễn Phú Đại TK

Highly recommended : english for the 

hotel and catcring industry / Trish 

Stott, Rod Revell. -Oxford : Oxford 

University, 1988. - 120 p. ; 21 cm.

 428 H638 

1988

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn  

 cơ sở TĐ

2 C  2AV722

205
Tiếng Anh Du 

lịch 2
Nguyễn Phú Đại GT

English for international tourism : 

Upper intermediate coursebook / 

Iwonna Dubicka . - Lần thứ 1. - UK : 

Pearson, 2013. - 700MB : Mặt đĩa 

màu trắng. + 01 DVD - ROM. - 

428.24 D8145 

TV 

Trường 

ĐH Mở - 

Kho CD - 

Võ Văn 

Tần

1 C
VT40000000005

4

206
Tiếng Anh Du 

lịch 2
Nguyễn Phú Đại TK

Specialized English for tourism / 

Kiwi Cheng, Owain Mckimm. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh, 2016. - 235 tr. ; 26 cm.

 428.2402491 

C51873K 2016 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

2, KTX

2 C 100081425



207
Tiếng Anh Du 

lịch 2
Nguyễn Phú Đại TK

The business of travel agency and 

tour operations management / A.K 

Bhatia. - New Delhi : Sterling, 2012. - 

 304 p. ; 24 cm.

 910.68 

B5754A  

TV 

Trường 

ĐHQT-

TD-High-

Use

2 C 021021271

208
Tiếng Anh Du 

lịch 2
Nguyễn Phú Đại TK

Tourism 2 (Oxford English for 

careers) - Student's book/ Robin 

Walker, Keith Harding. - U.K. : 

Oxford University Press, 2007. - 143 

p. : ill. ; 28 cm.

428.3

Tủ sách 

khoa Ngữ 

văn Anh; 

TV Trung 

Tâm

2 C B2716

209
Tiếng Anh Du 

lịch 2
Nguyễn Phú Đại TK

Highly recommended : english for the 

hotel and catcring industry / Trish 

Stott, Rod Revell. -Oxford : Oxford 

University, 1988. - 120 p. ; 21 cm.

 428 H638 

1988

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn  

 cơ sở TĐ

2 C  2AV722

210
Tiếng Anh Du 

lịch 3
Nguyễn Phú Đại GT

English for international tourism : 

Upper intermediate coursebook / 

Iwonna Dubicka . - Lần thứ 1. - UK : 

Pearson, 2013. - 700MB : Mặt đĩa 

màu trắng. + 01 DVD - ROM. - 

428.24 D8145 

TV 

Trường 

ĐH Mở - 

Kho CD - 

Võ Văn 

Tần

1 C
VT40000000005

4

211
Tiếng Anh Du 

lịch 3
Nguyễn Phú Đại TK

Specialized English for tourism / 

Kiwi Cheng, Owain Mckimm. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh, 2016. - 235 tr. ; 26 cm.

 428.2402491 

C51873K 2016 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

2, KTX

2 C 100081425

212
Tiếng Anh Du 

lịch 3
Nguyễn Phú Đại TK

The business of travel agency and 

tour operations management / A.K 

Bhatia. - New Delhi : Sterling, 2012. - 

 304 p. ; 24 cm.

 910.68 

B5754A  

TV 

Trường 

ĐHQT-

TD-High-

Use

2 C 021021271

213
Tiếng Anh Du 

lịch 3
Nguyễn Phú Đại TK

Tourism 2 (Oxford English for 

careers) - Student's book/ Robin 

Walker, Keith Harding. - U.K. : 

Oxford University Press, 2007. - 143 

p. : ill. ; 28 cm.

428.3

Tủ sách 

khoa Ngữ 

văn Anh; 

TV Trung 

Tâm

2 C B2716



214
Tiếng Anh Du 

lịch 3
Nguyễn Phú Đại TK

Highly recommended : english for the 

hotel and catcring industry / Trish 

Stott, Rod Revell. -Oxford : Oxford 

University, 1988. - 120 p. ; 21 cm.

 428 H638 

1988

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

cơ sở TĐ

2 C  2AV722

215 Tổ chức sự kiện Dương Thị Hữu Hiền GT

Tổ chức sự kiện : sách chuyên khảo / 

Lưu Văn Nghiêm. - Hà Nội : Đại học 

Kinh tế Quốc dân, 2012. - 343 tr. ; 19 

cm.

 338.401 

T450C 2012

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc 2 cơ 

sở, kho 

mượn cơ 

sở ĐTH

3 CR VNa18803

216 Tổ chức sự kiện Dương Thị Hữu Hiền GT

Quan hệ công chúng để người khác 

gọi ta là PR / Hà Nam Khánh Giao. - 

Hà Nội : Thống kê, 2004. - 223 tr. ; 

16 cm.

 658 H1114G 

2004

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 3

4 C  100022232

217 Lễ tân đối ngoại Phan Thị Hồng Dung TKC

Lễ tân công cụ giao tiếp / Louis 

Dussault. - H. : Chính trị Quốc gia, 

2011. -  293 tr. ;  21 cm. 

 327.2 L250T 

2011

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

4 CR VVa49102

218 Lễ tân đối ngoại Phan Thị Hồng Dung TKBS

Lễ tân ngoại giao thực hành / Võ Anh 

Tuấn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2018. - 275 tr. ; 21 cm.

 327.2 

V8721T 2018

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 2

1 C 100085928



219 Lễ tân đối ngoại Phan Thị Hồng Dung TKBS

Nghi thức và lễ tân đối ngoại / Phùng 

Công Bách. - H. : Thế giới, 2009. - 

198 tr. : minh họa ; 21 cm.

 327.2 

NGH300T 

2009  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

5 C VVa39377

220 Thống kê du lịch Lê Hải Nguyên TLMH

Thống kê ứng dụng trong kinh tế - Xã 

hội / Hoàng Trọng, Chu Nguyễn 

Mộng Ngọc. - Hà Nội : Lao động - 

Xã hội, 2010. - 520 tr. : minh họa ; 24 

cm.

  

519.50285554 

H6788T 2010

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

3, KTX

3 C 100046466

221 Thống kê du lịch Lê Hải Nguyên TLMH

 Thống kê trong kinh doanh & quản 

lý : lý thuyết cơ bản, toán ứng dụng, 

đáp án / Nguyễn Văn Dung. - 

TP.HCM: Giao thông Vận tải, 2010. - 

430 tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 24 cm.

65800727

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM -

Kho 7, 8, 

10

4 C VV 1594/2010

222
Văn hóa Đông 

Nam Á

Nguyễn Phương Nguyệt 

Minh
GT

Giáo trình văn hóa các nước Đông 

Nam Á : dùng cho hệ Đại học ngành 

Quản lý Văn hóa / Dương Văn Huy, 

Ngô Hải Ninh chủ biên ; Nguyễn Thị 

Thuỳ Dương. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2021. - 575 tr. ; 24 

cm.

 306 GI-108T 

2021

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

5 C 131000083281

223
Văn hóa Đông 

Nam Á

Nguyễn Phương Nguyệt 

Minh
TK

Đông Nam Á : lịch sử từ nguyên thủy 

đến ngày nay / Lương Ninh chủ biên ; 

Đỗ Thanh Bình, Trần Thị Vĩnh. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2015. - 1071 tr. ; 24 cm.

959 Đ455N 

2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc 2 cơ 

sở, kho 

mượn cơ 

sở TĐ

3 C  VVa68348

224
Văn hóa Đông 

Nam Á

Nguyễn Phương Nguyệt 

Minh
TK

Tôn giáo và văn hóa Đông Nam Á / 

Trương Sỹ Hùng. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia – Sự thật, 2017. - 233 tr. ; 

21 cm.

 201.7 T871H 

2017

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

2, KTX

2 C 100081479



225 Quản trị văn phòng Trương Hoàng Tố Nga GT

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia, 2015. - 303 tr. ; 21 cm.

 651.3 GI-

108T 2015

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, 

mượn, 

giáo trình 

2 cơ sở

10 C  VVa65325

226 Quản trị văn phòng Trương Hoàng Tố Nga TK

Quản lý công việc văn phòng : ''Nàng 

dâu'' tạo tiếng thơm cho doanh nghiệp 

/ Business Edge; Lê Thị Thanh Mỹ, 

Nguyễn Hoài Phương. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Trẻ, 2006. - 114tr. : sơ đồ ; 

24cm.

658.4

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8, 10

3 CR VV 942/2006

227 Quản trị văn phòng Trương Hoàng Tố Nga TK

Quản trị hành chính văn phòng / Mike 

Harvey ; Cao Xuân Đỗ dịch. - Hà Nội 

: Thống kê, 2008. - 426 tr. ; 20 cm.

 651.3 

H3411M 2008  

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 3

3
C(R-

2001)
100036845

228 Quản trị văn phòng Trương Hoàng Tố Nga TK

Nghiệp vụ thư ký văn phòng hiện đại 

/ Nghiêm Kỳ Hồng,... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Lao động, 

2009. - 512 tr. ; 22 cm.

 651.3741 

N5762V 2009

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

10 CR  VVa41080

229 Quản trị văn phòng Trương Hoàng Tố Nga TK

Bác Hồ với công việc văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2019. - 

228 tr. ; 21 cm.

 923.1597 

N5762K 2019

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

1, KTX

2 C 100088678

230
Chuyên đề ngoại 

khóa
Nguyễn Văn Thanh TLMH

Tài liệu học tập, tham khảo sẽ do 

giảng viên, chuyên gia chia sẻ kết hợp 

sinh viên tự tìm kiếm theo yêu cầu 

của từng chuyên đề (tài liệu phải có 

nguồn gốc rõ ràng và có độ tin cậy 

cao).

Khoa đã 

xác nhận 

GV cung 

cấp

C

231
Thực tập thực tế 

cơ sở

Nguyễn Văn Chất, 

Phạm Đức Thiện TLMH
Tài liệu học tập của các môn chuyên 

ngành đã học.

Khoa xác 

nhận GV 

cung cấp

C



232
Thực tập thực tế 

cơ sở

Nguyễn Văn Chất, 

Phạm Đức Thiện TLMH
Tài liệu hướng dẫn thực tập thực tế 

và các tài liệu chính thức khác có liên 

quan do Khoa Du lịch ban hành.

Khoa xác 

nhận GV 

cung cấp

C

233
Thực tập thực tế 

chuyên ngành 1

Nguyễn Văn Thanh
TLHT Tài liệu học tập của các môn chuyên 

ngành đã học.

Khoa xác 

nhận GV 

cung cấp

C

234
Thực tập thực tế 

chuyên ngành 1

Nguyễn Văn Thanh
TLHT

Tài liệu hướng dẫn thực tập thực tế 

và các tài liệu chính thức khác có liên 

quan do Bộ môn ban hành.

Khoa xác 

nhận GV 

cung cấp

C

235
Thực tập thực tế 

chuyên ngành 1

Nguyễn Văn Thanh
TLMH

Tài liệu do sinh viên tự tìm kiếm theo 

yêu cầu của công việc (tài liệu phải 

có nguồn gốc rõ ràng và độ tin cậy 

cao).

C

236
Thực tập thực tế 

chuyên ngành 1

Nguyễn Văn Thanh
TLHT

Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 

(resort) lý luận và thực tiễn / Sơn 

Hồng Đức. - Hà Nội: Phương Đông, 

2012. - 258 tr. : sơ đồ, tranh ảnh ; 24 

cm

64794068

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho mở I, 

TV Doanh 

nhân

2 C
VV 1555/2012

(4217)

237
Thực tập thực tế 

chuyên ngành 1

Nguyễn Văn Thanh
TLHT

Giáo trình marketing du lịch / 

Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Đình 

Hòa đồng chủ biên. - Hà Nội : Đại 

học Kinh tế Quốc dân, 2015. - 439 tr. 

; 21 cm.

 338.4791068 

N5764M 2015

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 

2, KTX

3 C  100075218

238
Thực tập thực tế 

chuyên ngành 1

Nguyễn Văn Thanh
TLHT

Tuyến điểm du lịch Việt Nam / Bùi 

Thị Hải Yến. - Hà Nội : Giáo dục 

Việt Nam, 2017. - 499 tr. : minh họa ; 

24 cm.

915.97 T527Đ

Tủ sách 

Khoa Du 

lịch

4 C 200310000030	

239
Thực tập thực tế 

chuyên ngành 2
TLHT

Tài liệu học tập của các môn chuyên 

ngành đã học.

Khoa xác 

nhận GV 

cung cấp

C

240
Thực tập thực tế 

chuyên ngành 2
TLHT

Tài liệu hướng dẫn thực tập thực tế 

và các tài liệu chính thức khác có liên 

quan do Bộ môn ban hành.

Khoa xác 

nhận GV 

cung cấp

C



241
Thực tập thực tế 

chuyên ngành 2
TLMH

Tài liệu do sinh viên tự tìm kiếm theo 

yêu cầu của công việc (tài liệu phải 

có nguồn gốc rõ ràng và độ tin cậy 

cao).

GV 

Hướng dẫn
C

242
Thực tập thực tế 

chuyên ngành 2
TLHT

Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 

(resort) lý luận và thực tiễn / Sơn 

Hồng Đức. - Hà Nội: Phương Đông, 

2012. - 258 tr. : sơ đồ, tranh ảnh ; 24 

cm

64794068

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho mở I, 

TV Doanh 

nhân

2 C
VV 1555/2012

(4217)

243
Thực tập thực tế 

chuyên ngành 2
TLHT

Giáo trình marketing du lịch / 

Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Đình 

Hòa đồng chủ biên. - Hà Nội : Đại 

học Kinh tế Quốc dân, 2015. - 439 tr. 

; 21 cm.

 338.4791068 

N5764M 2015

TV Trung 

Tâm - Kho 

sách tầng 

2, KTX

3 C  100075218

244
Thực tập thực tế 

chuyên ngành 2
TLHT

Tuyến điểm du lịch Việt Nam / Bùi 

Thị Hải Yến. - Hà Nội : Giáo dục 

Việt Nam, 2017. - 499 tr. : minh họa ; 

24 cm.

915.97 T527Đ

Tủ sách 

Khoa Du 

lịch

4 C 200310000030	

245
Thực tập thực tế 

chuyên ngành 2
TLHT

Non nước Việt Nam : Sách hướng 

dẫn du lịch / Vũ Thế Bình. - Xuất bản 

lần thứ 13. - Hà Nội : Thanh niên, 

2016. - 946 tr. ; 21 cm

 915.597 V986

 TV 

Trường 

ĐH An 

Giang; TV 

Trường 

Đại học 

Sài Gòn - 

Kho TKV

3 C
 MD071228, 

TKV17037759

246
Thực hành chuyên 

ngành
Nguyễn Văn Thanh TLMH

Tài liệu học tập của các môn học 

chuyên ngành đã học;

Khoa đã 

xác nhận
C

247
Thực hành chuyên 

ngành
Nguyễn Văn Thanh TLMH

Tài liệu hướng dẫn thực tập thực tế 

và các tài liệu chính thức khác có liên 

quan do Khoa ban hành;

Khoa đã 

xác nhận 

(GV/Khoa 

cung cấp)

C



248
Thực hành chuyên 

ngành
Nguyễn Văn Thanh TLMH

Tài liệu do sinh viên tự tìm kiếm theo 

yêu cầu của công việc (tài liệu phải 

có nguồn gốc rõ ràng và có độ tin cậy 

cao).

C

249
Thực tập tốt 

nghiệp
Nguyễn Văn Thanh GT

Tài liệu học tập của các môn chuyên 

ngành đã học.

Khoa xác 

nhận GV 

cung cấp

C

250
Thực tập tốt 

nghiệp
Nguyễn Văn Thanh GT

Tài liệu hướng dẫn thực tập thực tế 

và các tài liệu chính thức khác có liên 

quan do Bộ môn ban hành.

Khoa xác 

nhận GV 

cung cấp

C

251
Thực tập tốt 

nghiệp
Nguyễn Văn Thanh GT

Tài liệu do sinh viên tự tìm kiếm theo 

yêu cầu của công việc (tài liệu phải 

có nguồn gốc rõ ràng và có độ tin cậy 

cao).

C

252
Thực tập tốt 

nghiệp
Nguyễn Văn Thanh TK

Sinh viên tham khảo danh mục tên 

chuyên đề gợi ý theo từng chuyên 

ngành, do Bộ môn cung cấp.

Khoa/Bộ 

môn cung 

cấp

C

Kho 0 

Kho 1 

Kho 2 

Kho 3 

Kho 4

Kho lưu

Phòng đọc 1 – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng đọc 2 – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Phòng mượn – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng mượn – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Đối với nguồn tài liệu tại các thư viện ngoài Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM

CHÚ THÍCH: NƠI LƯU TRỮ 

Lưu ý: Đối với nguồn tài liệu tại Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM.



TVTT 

TVKHTH 

TVĐHM 

VTNMT

TVĐHKTL 

TVĐHBK 

TVĐHQT

Thư viện Trung tâm

Thư viện Khoa học Tổng hợp

Thư viện Đại học Mở

Viện Tài nguyên Môi trường

TVĐHKTL Đại học Kinh tế - Luật

TVĐHBK Đại học Bách Khoa

TVĐHQT Đại học Quốc tế


